BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, 
giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố 
và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 
Hội đồng xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp

I. Mức chi các danh hiệu, hình thức đặc thù của Thành phố: Theo Biểu 01 - Phụ lục số 04 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, cụ thể:
* Về nguyên tắc đề xuất sửa đổi:

- Đảm bảo tính kế thừa các mức chi đang thực hiện;
- Tăng 30% mức chi để phù hợp theo phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024;
- Về mức chi: Đề xuất thực hiện bằng mức tiền cụ thể để phù hợp với phương án bỏ mức lương cơ sở từ 1/7/2024. Mức chi đối với cùng một danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

	TT
	Nội dung chi
	Đang thực hiện
	Đề xuất của Sở Nội vụ 
	

	
	
	Hình thức 
ghi nhận
	Đơn vị tính
	Định mức chi
(Theo NĐ 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ)
	
	Căn cứ, lý do đề xuất

	1
	Khen thưởng danh hiệu 
“Công dân Thủ đô ưu tú”
	Bằng, Huy hiệu
	Cá nhân
	- Mức chi: 12,5 lần mức 
lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nhà giáo nhân dân”
	- Đề xuất tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nhà giáo nhân dân”:  12,5 lần mức lương cơ sở
- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024
- Mức chi là: 30.000.000 đồng.
	- Theo Khoản 3, Điều 56 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Mức chi:

+ 12,5 lần mức lương cơ sở = 12.5*1.800.000 = 22.500.000 đòng

+ Tăng 30%: 12,5*1.800.000*30% = 6.750.000 đồng

Tổng = 29.250.000 đồng
Đề xuất làm tròn 30.000.000 đồng

	2
	Khen thưởng danh hiệu 
“Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”
	Bằng, Huy hiệu
	Cá nhân
	- Mức chi: 01 lần mức 
lương cơ sở 
- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân
	Sở Nội vụ đề xuất không đưa vào danh sách mức chi này 
	Sở đang tham mưu trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” theo quy định tại Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng

	3
	Khen thưởng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
	Bằng công nhận
	Cá nhân
	- Mức chi: 03 lần mức lương cơ sở
- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	- Đề xuất tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố là: 03 lần mức lương cơ sở 

- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024

- Mức chi là: 7.000.000 đồng.
	- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 54 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Mức chi:

+ 03 lần mức lương cơ sở = 0,3*1.800.000 = 5.400.000 đồng
+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 1.620.000 đồng

Tổng = 7.020.000 đồng

Đề xuất làm tròn 7.000.000 đồng

	4
	Khen thưởng danh hiệu 
“Người tốt, việc tốt”
	Bằng, Huy hiệu
	Cá nhân
	1. Cấp Thành phố: 
- Mức chi:01 lần mức lương cơ sở 
- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân;

2. Cấp huyện: 
- Mức chi:0,3 lần mức lương cơ sở 
- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Giấy khen cấp huyện đối với cá nhân;

3. Cấp xã: 
- Mức chi: 0,15 lần mức lương cơ sở 
- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Giấy khen cấp xã đối với cá nhân.
	- Đề xuất tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen các cấp đối với cá nhân

- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024

- Mức chi cụ thể:
1. Cấp Thành phố là: 1,5 lần mức lương cơ sở.

Mức chi là: 3.500.000 đồng
2. Cấp huyện là: 0,3 lần mức lương cơ sở.

Mức chi: 700.000 đồng
3. Cấp xã là: 0,15 lần mức lương cơ sở.

Mức chi: 350.000 đồng
	1. Cấp Thành phố:Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023;

Mức chi

+ 1,5 lần mức lương cơ sở = 2.700.000 đồng

+ Tăng 30% = 1,5*1.800.000*30% = 810.000 đồng

Tổng = 3.510.000 đồng
Đề xuất làm tròn 3.500.000 đồng

2. Cấp huyện: Theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023
+ 0,3 lần mức lương cơ sở = 540.000 đồng

+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 162.000 đồng

Tổng = 702.000 đồng
Đề xuất làm tròn 700.000 đồng

3. Cấp xã: Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023
+ 0,15 lần mức lương cơ sở = 270.000 đồng

+ Tăng 30% = 0,15*1.800.000*30% = 81.000 đồng

Tổng = 351.000 đồng

Đề xuất làm tròn 350.000 đồng

	5
	Khen thưởng “Cúp Thăng Long”
	Bằng, Cúp Thăng Long
	Tập thể
	- Mức chi:02 lần mức lương cơ sở 
- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với tập thể
	- Đề xuất tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố đối với tập thể là: 03 mức lương cơ sở.
- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024

- Mức chi là: 7.000.000 đồng
	- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Mức chi:

+ 03 lần mức lương cơ sở = 0,3*1.800.000 = 5.400.000 đồng
+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 1.620.000 đồng

Tổng = 7.020.000 đồng

Đề xuất làm tròn 7.000.000 đồng

	 6
	Khen thưởng “Nghệ nhân Hà Nội”
	Bằng, Huy hiệu
	Cá nhân
	- Mức chi: 4,5 lần mức lương cơ sở 
- Căn cứ áp dụng: Tương đương bằng ½  mức tiền thưởng cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”
	- Đề xuất tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng bằng ½  mức tiền thưởng cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” là: 4,5 lần mức lương cơ sở 

- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024

- Mức chi là: 11.000.000 đồng
	- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 56 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Mức chi:

+ 4,5 lần mức lương cơ sở = 0,3*1.800.000 = 8.100.000 đồng
+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 2.430.000 đồng

Tổng = 10.530.000 đồng

Đề xuất làm tròn 11.000.000 đồng

	7
	Khen thưởng “Thủ khoa xuất sắc”
	Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố 
	Cá nhân
	- Mức chi: 4,5 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Huân chương lao động hạng Ba đối với cá nhân
	- Đề xuất tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng Huân chương lao động hạng Ba đối với cá nhân là: 4,5 lần mức lương cơ sở 

- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024

- Mức chi là: 11.000.000 đồng
	- Theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 55 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Mức chi:

+ 4,5 lần mức lương cơ sở = 0,3*1.800.000 = 8.100.000 đồng
+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 2.430.000 đồng

Tổng = 10.530.000 đồng

Đề xuất làm tròn 11.000.000 đồng

	8
	Khen thưởng thành tích

đột xuất
	1. Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố
	Cá nhân
	Bao gồm các mức:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 20.000.000 đồng 

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi:03 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương 03 lần mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân

 3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 01 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân
	Đề xuất cụ thể như sau:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Giữ nguyên Mức chi: 20.000.000 đồng
- Tăng 30% để phù hợp với phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024

- Mức chi mới: 30.000.000 đồng
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Tiếp tục áp dụng mức tính tương đương 03 lần mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân là: 3*1,5 = 4,5 lần mức lương cơ sở 

- Mức chi: 11.000.000 đồng

3. Thành tích đột xuất: 
Tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân là: 1,5 lần mức lương cơ sở 
- Mức chi: 3.500.000 đồng
	1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất mức thưởng 20.000.000 đồng 

- Tăng 30% = 20.000.000*30% = 6.000.000 đồng.

Tổng = 26.000.000 đồng

Đề xuất làm tròn: 30.000.000 đồng.

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023, 

- Mức thưởng là: 
+ 4,5 lần mức lương cơ sở = 0,3*1.800.000 = 8.100.000 đồng
+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 2.430.000 đồng

Tổng = 10.530.000 đồng

Đề xuất làm tròn 11.000.000 đồng
3. Thành tích đột xuất: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023

- Mức thưởng là: 

+ 1,5 lần mức lương cơ sở = 2.700.000 đồng

+ Tăng 30% = 1,5*1.800.000*30% = 810.000 đồng

Tổng = 3.510.000 đồng

Đề xuất làm tròn 3.500.000 đồng

	
	
	
	Tập thể
	Bao gồm các mức:

1.Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 50.000.000 đồng 2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 06 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương 03 lần mức tiền thưởng BKTP đối với tập thể

 3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 02 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với tập thể
	Đề xuất mức chi thưởng các thành tích đối với các tập thể gấp 02 lần mức chi thưởng đối với cá nhân. Cụ thể:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi là: 30.000.000 đồng *2  = 60.000.000 đồng

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 11.000.000 đồng * 2 = 22.000.000 đồng.

3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 3.500.000 đồng * 2 = 7.000.000 đồng
	Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

	
	
	
	Hộ gia đình
	
	Đề xuất mức chi các thành tích gấp 1,5 lần mức chi tiền thưởng đối với cá nhân. Cụ thể:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi là: 30.000.000 đồng x 1,5 = 45.000.000 đồng
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi là: 11.000.000 đồng x 1,5 = 16.500.000 đồng
3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi là: 3.500.000 đồng x 1,5 = 5.250.000 đồng
	Theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

	
	
	2. Giấy khen Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố (gọi tắt là cấp huyện) 
	Cá nhân
	Bao gồm các mức:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 10.000.000 đồng
 Căn cứ áp dụng: 50% mức thưởng cấp Thành phố 

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 01 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân

3.  Thành tích đột xuất:

- Mức chi: 0,3 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Giấy khen  cấp huyện đối với cá nhân
	Đề xuất cụ thể như sau:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Tiếp tục áp dụng mức chi thưởng bằng 50% mức thưởng cấp Thành phố 

- Mức chi là: 15.000.000 đồng

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng BKTP đối với cá nhân là: 1,5 lần mức lương cơ sở 

- Mức chi: 3.500.000 đồng

3. Thành tích đột xuất: 
- Tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng Giấy khen  cấp huyện đối với cá nhân là: 0,3 lần mức lương cơ sở 
- Mức chi: 700.000 đồng
	1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: Mức thưởng cấp Thành phố là: 30.000.000 đồng 

- 50% mức thưởng cấp Thành phố là: 15.000.000 đồng.
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023, 

- Mức thưởng là: 
+ 1,5 lần mức lương cơ sở = 2.700.000 đồng

+ Tăng 30% = 1,5*1.800.000*30% = 810.000 đồng

Tổng = 3.510.000 đồng

Đề xuất làm tròn 3.500.000 đồng 

3. Thành tích đột xuất: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023

- Mức thưởng là: 

+ 0,3 lần mức lương cơ sở = 540.000 đồng

+ Tăng 30% = 0,3*1.800.000*30% = 162.000 đồng

Tổng = 702.000 đồng

Đề xuất làm tròn 700.000 đồng

	
	
	
	Tập thể
	Bao gồm các mức:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 50% mức thưởng cấp TP = 25.000.000 đồng 

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 02 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương 02 lần mức tiền thưởng BKTP đối với tập thể

3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 0,6 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Giấy khen đối với tập thể
	Đề xuất mức chi thưởng các thành tích đối với các tập thể gấp 02 lần mức chi thưởng đối với cá nhân. Cụ thể:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi là: 15.000.000 đồng *2  = 30.000.000 đồng

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 3.500.000 đồng * 2 = 7.000.000 đồng.

3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 700.000 đồng * 2 = 1.400.000 đồng
	Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

	
	
	
	Hộ gia đình
	
	Đề xuất mức chi các thành tích gấp 1,5 lần mức chi tiền thưởng đối với cá nhân. Cụ thể:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi là: 15.000.000 đồng *1,5  = 22.500.000 đồng
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 3.500.000 đồng * 1,5 = 5.250.000 đồng đồng.
3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 700.000 đồng * 1,5 = 1.050.000 đồng
	Theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

	
	
	3. Giấy khen của Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn (gọi tắt là cấp xã)
	Cá nhân
	Bao gồm các mức:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 50% mức thưởng cấp huyện =   5.000.000 đồng 
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 50% mức thưởng cấp huyện = ½ mức thưởng BKTP đối với cá nhân
3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 0,15 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Giấy khen cấp xã đối với cá nhân
	Đề xuất cụ thể như sau:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Tiếp tục áp dụng mức chi thưởng bằng 50% mức thưởng cấp huyện

- Mức chi là: 12.500.000 đồng

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Tiếp tục áp dụng mức chi thưởng bằng 50% mức thưởng cấp huyện

- Mức chi: 1.750.000 đồng

3. Thành tích đột xuất: 
- Tiếp tục áp dụng mức tính tương đương mức tiền thưởng Giấy khen  cấp huyện đối với cá nhân là: 0,15 lần mức lương cơ sở 
- Mức chi: 350.000 đồng
	1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: Mức thưởng cấp huyện là:  15.000.000 đồng 

- 50% mức thưởng cấp huyện là: 12.500.000 đồng.
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: Mức thưởng cấp huyện là: 3.500.000 đồng 

- 50% mức thưởng cấp huyện là: 1.750.000 đồng
3. Thành tích đột xuất: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023

- Mức thưởng là: 

+ 0,15 lần mức lương cơ sở = 270.000 đồng

+ Tăng 30% = 0,15*1.800.000*30% = 81.000 đồng

Tổng = 351.000 đồng

Đề xuất làm tròn 350.000 đồng

	
	
	
	Tập thể
	Bao gồm các mức:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 50% mức thưởng cấp huyện = 12.500.000 đồng 

2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 50% mức thưởng cấp huyện = 01 lần mức lương cơ sở
3. Thành tích đột xuất: 0,3 lần mức lương cơ sở 

- Căn cứ áp dụng: Tương đương mức tiền thưởng Giấy khen cấp xã đối với tập thể
	Đề xuất mức chi thưởng các thành tích đối với các tập thể gấp 02 lần mức chi thưởng đối với cá nhân. Cụ thể:

1. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi là: 12.500.000 đồng *2  = 15.000.000 đồng.
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 1.750.000 đồng * 2 = 3.500.000 đồng.
3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 350.000 đồng * 2 =700.000 đồng
	Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

	
	
	
	Hộ gia đình
	
	Đề xuất mức chi các thành tích gấp 1,5 lần mức chi tiền thưởng đối với cá nhân. Cụ thể:

- Mức chi là: 12.500.000 đồng *1,5  = 18.750.000 đồng
2. Thành tích xuất sắc đột xuất: 

- Mức chi: 1.750.000 đồng * 1,5 = 32.625.000 đồng.
3. Thành tích đột xuất: 
- Mức chi: 350.000 đồng * 1,5 =525.000 đồng
	Theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


II. Mức chi giải thưởng các cuộc thi, hội thi, hội giảng, hội diễn, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố; giải thưởng các cuộc thi giảng viên, lý luận chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi và các cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền do Trung ương và Thành phố phát động; giải thưởng trong “Tổng kết và phát động phong trào sáng tác mang tính giai đoạn của Thủ đô” sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đề xuất giữ nguyên mức chi theo quy định hiện hành tại mục 1 Biểu 02 - Phụ lục số 04 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; cụ thể
	TT


	Nội dung chi
	Đang thực hiện
	Đề xuất của Sở Nội vụ
	Ghi chú

	
	
	Hình thức ghi nhận
	Đơn vị tính
	Định mức chi (đồng)
	
	

	1.
	Mức chi cấp Thành phố tổ chức
	Giải đặc biệt
	Tập thể
	20.000.000
	- Đề xuất giữ nguyên các mức chi các giải thưởng theo quy định hiện hành

	Tương đương mức chi giải thưởng cuộc thi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội)

	
	
	
	Cá nhân 
	12.000.000
	
	

	
	
	Giải Nhất
	Tập thể
	10.000.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	6.000.000
	
	

	
	
	Giải Nhì
	Tập thể
	7.000.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	3.000.000
	
	

	
	
	Giải Ba
	Tập thể
	5.000.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	2.000.000
	
	

	
	
	Giải Khuyến khích 
	Tập thể
	3.000.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	1.000.000
	
	

	
	
	Giải phụ khác
	Cá nhân 
	500.000
	
	

	2.
	Mức chi cấp sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức
	Giải đặc biệt
	Tập thể
	10.000.000
	- Đề xuất giữ nguyên các mức chi các giải thưởng theo quy định hiện hành

	

	
	
	
	Cá nhân 
	6.000.000
	
	

	
	
	Giải Nhất
	Tập thể
	5.000.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	3.000.000
	
	

	
	
	Giải Nhì
	Tập thể
	3.500.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	1.500.000
	
	

	
	
	Giải Ba
	Tập thể
	2.500.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	1.000.000
	
	

	
	
	Giải Khuyến khích 
	Tập thể
	1.500.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	500.000
	
	

	
	
	Giải phụ khác
	Cá nhân 
	250.000
	
	

	3.
	Mức chi cấp xã, phường, thị trấn tổ chức
	Giải đặc biệt 
	Tập thể
	5.000.000
	- Đề xuất giữ nguyên các mức chi các giải thưởng theo quy định hiện hành

	

	
	
	
	Cá nhân 
	3.000.000
	
	

	
	
	Giải Nhất
	Tập thể
	2.500.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	1.500.000
	
	

	
	
	Giải Nhì
	Tập thể
	1.800.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	800.000
	
	

	
	
	Giải Ba
	Tập thể
	1.300.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	500.000
	
	

	
	
	Giải Khuyến khích 
	Tập thể
	800.000
	
	

	
	
	
	Cá nhân 
	250.000
	
	

	
	
	Giải phụ khác
	Cá nhân 
	150.000
	
	



III. Mức chi “Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” và “Giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

Đề xuất giữ nguyên mức chi theo quy định hiện hành tại mục 2 Biểu 02 - Phụ lục số 04 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; cụ thể
	TT


	Nội dung chi
	Đang thực hiện
	Đề xuất của Sở Nội vụ
	Ghi chú

	
	
	Hình thức ghi nhận
	Đơn vị tính
	Định mức chi (đồng)
	
	

	1.
	Chi giải thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh hằng năm 
	- Giải đặc biệt
	Cá nhân 
	100.000.000/giải
	- Đề xuất giữ nguyên các mức chi các giải theo quy định hiện hành

	Bằng 1/3  các giải  Giải báo chí Búa Liềm vàng của Ban Tổ chức Trung ương ĐCSVN tổ chức hàng năm và thực hiện theo giá trị giải thưởng đã được thông qua tại Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 05/7/2019 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 05/7/2019 của Thành ủy Hà Nội

	
	
	- Giải A
	Cá nhân 
	50.000.000/giải
	
	

	
	
	- Giải B
	Cá nhân 
	30.000.000/giải
	
	

	
	
	- Giải C
	Cá nhân 
	20.000.000/giải
	
	

	
	
	- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi
	Cá nhân
	20.000.000/giải
	
	

	
	
	- Giải Khuyến khích
	Cá nhân 
	10.000.000/giải
	
	

	
	
	- Giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu
	Tập thể
	15.000.000/giải
	
	

	
	
	- Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo
	Cá nhân
	2.000.000/giải
	
	


IV. Mức chi đối với các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp
Đề xuất giữ nguyên mức chi theo quy định hiện hành tại Biểu 03 - Phụ lục số 04 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; cụ thể như sau:
	TT
	Đang thực hiện
	Đề xuất của Sở Nội vụ
	Ghi chú

	
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Nội dung, đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức chi
	

	I
	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng xét tặng cấp Thành phố đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, các giải thưởng
	Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Thành phố
	

	1
	Chi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng cấp Thành phố họp, xét khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng; giải thưởng đối với tập thể, cá nhân
	Chi họp Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng
	Đề xuất được áp dụng các nội dung chi quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên bộ: Tài chính - Khoa học Công nghệ.

	
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/ buổi
	1.500.000
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/ buổi
	Đề xuất giữ nguyên các mức chi đang thực hiện
	

	
	- Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng
	Người/ buổi
	1.000.000
	- Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng
	Người/ buổi
	
	

	
	- Đại biểu mời tham dự 
	Người/ buổi
	500.000
	- Đại biểu mời tham dự 
	Người/ buổi
	
	

	
	- Bộ phận giúp việc Hội đồng
	Người/ buổi
	300.000đ
	- Bộ phận giúp việc Hội đồng
	Người/ buổi
	
	

	
	- Bộ phận phục vụ
	Người/ buổi
	50.000
	- Bộ phận phục vụ
	Người/ buổi
	
	

	2
	Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu đối với Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố
	Người/ phiếu
	500.000
	Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng
	Người/ phiếu
	
	

	II
	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng cấp sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, các giải thưởng
	Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng của sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc Thành phố
	

	
	Chi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng cấp sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, các giải thưởng đối với các tập thể, cá nhân
	Chi họp Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng
	

	
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/ buổi
	1.000.000
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/ buổi
	Đề xuất giữ nguyên các mức chi đang thực hiện
	Tương đương chi tối đa không quá 70% mức chi cấp Thành phố

	
	- Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng
	Người/ buổi
	700.000
	- Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng
	Người/ buổi
	
	

	
	- Đại biểu mời tham dự 
	Người/ buổi
	300.000
	- Đại biểu mời tham dự 
	Người/ buổi
	
	

	
	- Bộ phận giúp việc Hội đồng
	Người/ buổi
	200.000
	- Bộ phận giúp việc Hội đồng
	Người/ buổi
	
	

	
	- Bộ phận phục vụ
	Người/ buổi
	50.000
	- Bộ phận phục vụ
	Người/ buổi
	
	

	
	Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu đối với Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố
	Người/ phiếu
	300.000
	Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng
	Người/ phiếu
	
	

	
	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng cấp phường, xã, thị trấn đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, các giải thưởng
	Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng của xã, phường, thị trấn
	

	
	Chi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng cấp phường, xã, thị trấn đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, các giải thưởng đối với các tập thể, cá nhân
	Chi họp Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng
	

	
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/ buổi
	700.000
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người/ buổi
	Đề xuất giữ nguyên các mức chi đang thực hiện
	Tương đương chi tối đa không quá 50% mức chi cấp Thành phố

	
	- Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng
	Người/ buổi
	300.000
	- Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng
	Người/ buổi
	
	

	
	- Đại biểu mời tham dự 
	Người/ buổi
	200.000
	- Đại biểu mời tham dự 
	Người/ buổi
	
	

	
	- Bộ phận giúp việc Hội đồng
	Người/ buổi
	100.000
	- Bộ phận giúp việc Hội đồng
	Người/ buổi
	
	

	
	- Bộ phận phục vụ
	Người/ buổi
	50.000
	- Bộ phận phục vụ
	Người/ buổi
	
	

	
	Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu đối với Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường, xã, thị trấn
	Người/ phiếu
	200.000
	Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng
	
	
	


DỰ THẢO








